<NB> Một vật được coi là chất điểm nếu vật có
<$> kích thước rất nhỏ.


<$> kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật.
<$> khối lượng rất nhỏ.


<$> khối lượng riêng rất nhỏ.

<TH> Nếu nói "Trái Đất quay quanh Mặt Trời" thì trong câu nói này vật được chọn làm vật mốc là
<$> cả Mặt Trời và Trái Đất.

<$> Trái Đất.


<$> Mặt Trăng.



<$> Mặt Trời.

<NB> Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0, gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: 
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Khi đó

<$> tích v.a > 0.





<$> a luôn dương,

<$> v tăng theo thời gian.



<$> tích v.a < 0.

<TH> Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 20 s vật chạm đất cho g = 10 m/s2. Độ cao của tòa tháp là

<$> 4000 m.

<$> 3000 m.

<$> 2000 m.  

<$> 1000 m.

<NB> Một vật chuyển động tròn đều với chu kì T, tần số góc
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, số vòng mà vật đi được trong một giây là f. Chọn hệ thức đúng.
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<TH> Một vật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 10 cm với tốc độ góc không đổi 
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rad/s. Tốc độ dài của vật là

<$> 5,283 m/s.




<$> 4,283 m/s.



<$> 6,283 m/s.




<$> 3,283 m/s.

<NB> Một hành khách ngồi trong xe A, nhìn qua cửa sổ thấy xe B bên cạnh và sân ga đều chuyển động như nhau. Như vậy:


<$> xe A đứng yên, xe B chuyển động.




<$> xe A chạy, xe B đứng yên.


<$> xe A và xe B chạy cùng chiều.



<$> xe A và xe B chạy ngược chiều.
<TH> Quan sát một con thuyền đang chạy xuôi theo dòng nước chảy. Nếu chọn hệ qui chiếu đứng yên gắn với bờ sông, hệ qui chiếu chuyển động gắn với dòng nước chảy thì vận tốc tuyệt đối là  
<$> vận tốc của thuyền đối với bờ.


<$> vận tốc của thuyền đối với nước.


<$> vận tốc của nước đối với bờ.


<$> vận tốc của nước đối đối với thuyền.

<NB> Vật rơi tự do

<$> khi vật rơi từ nơi rất cao xuống mặt đất.



<$> khi hợp lực tác dụng vào vật hướng thẳng xuống mặt đất. 

<$> khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực. 



<$> khi vật có khối lượng lớn rơi từ cao xuống mặt đất.
<NB> Lực đặc trưng cho điều gì sau đây?

<$> Năng lượng của vật nhiều hay ít.


<$> Vật có khối lượng lớn hay bé.

<$> Tương tác của vật này lên vật khác.

<$> Vật chuyển động nhanh hay chậm.

<NB> Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vật đó

<$> sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

<$> luôn đứng yên. 

<$> đang rơi tự do.

<$> có thể chuyển động chậm dần đều.
<TH> Một người dùng búa đóng đinh vào sàn gỗ. Nhận định nào sau đây đúng?

<$> Búa tác dụng lên đinh một lực lớn hơn đinh tác dụng lực lên búa 
<$> Chỉ có búa tác dụng lực lên đinh.

<$> Búa và đinh cùng tác dụng lên nhau hai lực bằng nhau.

<$> Đinh cắm sâu vào gỗ vì chỉ có đinh thu được gia tốc.
<NB> Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì

<$> tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

<$> tỉ lệ thuận với bình phương khối lượng và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng

<$> có độ lớn không phụ thuộc vào khối lượng của hai vật.

<$> không đổi khi thay đổi khoảng cách giữa hai vật.
<TH> Cho hai xà lan trên biển có khối lượng lần lượt là 80 tấn và 100 tấn cách nhau 1km. Tính lực hấp dẫn của hai xà lan hỏi hai xà lan có tiến lại gần nhau được không nếu chúng không chuyển động.
<$> 5,336.10-7 N.




<$> 4,333.10-7 N.


<$> 6,222.10-8 N.




<$> 8,333.10-9 N.
<NB> Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xuất hiện lực đàn hồi?
<$> Lốp xe ô tô khi đang chạy. 





<$> Áo len co lại khi giặt bằng nước nóng.

<$> Qủa bóng bàn nảy lên khi rơi xuống mặt bàn.



<$> Mặt bàn gỗ khi đặt quả tạ.

<NB> Độ lớn của lực ma sát trượt

<$> phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

<$> phụ thuộc vào tốc độ của vật. 

<$> không phụ thuộc độ lớn của áp lực. 
<$> phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.
<NB> Lực hướng tâm tác dụng vào vật chuyển động

<$> tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

<$> thẳng đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

<$> thẳng nhanh dần đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

<$> thẳng chậm dần đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

<TH> Treo vật có khối lượng m vào đầu một lò xo thì lò xo dãn ra 5 cm. Biết lò xo có độ cứng 50 N/m. Lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên vật khi đó có độ lớn bằng

<$> 250 N.



<$> 2,5 N.



<$> 25 N.


<$> 10 N.

<TH> Một ôtô có khối lượng là 2 tấn đang chuyển động với tốc độ không đổi 18 km/h qua một cây cầu vồng lên với bán kính cong 40 m. Lực hướng tâm tác dụng vào xe khi đi qua cầu có độ lớn bằng

<$> 1250 N.



<$> 16200 N.


<$> 16,2 N.


<$> 900 N.
<NB> Trọng tâm của vật là điểm đặt của

<$> trọng lực tác dụng vào vật.





<$> lực đàn hồi tác dụng vào vật.

<$> lực hướng tâm tác dụng vào vật.




<$> lực từ trường Trái Đất tác dụng vào vật.

<NB> Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là

<$> giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế.




<$> giá của trọng lực thẳng đứng.

<$> giá của trọng lực nằm ngoài mặt chân đế.




<$> trọng tâm của vật ở ngoài mặt chân đế.

<NB> Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định là

<$> hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.

<$> momen của trọng lực tác dụng lên vật bằng 0.

<$> tổng momen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các lực làm vật quay theo chiều ngược lại.

<$> giá của trọng lực tác dụng lên vật đi qua trục quay.

<TH> Một vật có hình dạng bất kì được treo bằng sợi dây mềm. Khi cân bằng dây treo trùng với

<$> phương tiếp tiếp với vật tại điểm treo.




<$> trục đối xứng của vật.

<$> đường thẳng bất kì qua trọng tâm của vật.



<$> đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật.

<TH> Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là thuộc dạng cân bằng nào sau đây?

<$> Cân bằng bền.


<$> Cân bằng không bền.


<$> Cân bằng phiếm định.

<$> Cân bàng di động.
<TH> Một lực có phương vuông góc với trục quay của vật rắn và có độ lớn là 5,5 N. Biết khoảng cách từ giá của lực tới trục quay là 2 m. Mômen lực của một lực đối với trục quay là

<$> 10 N.m.



<$>11 N.m.


<$> 2,75 N.m.


<$> 27,5 N.m. 

<NB> Nhận xét nào sau đây là sai? Hợp lực của hai lực song song cùng chiều có đặc điểm

<$> cùng giá với các lực thành phần.

<$> có giá nằm giữa hai giá của hai lực thành phần theo quy tắc chia trong.

<$> cùng chiều với hai lực thành phần.

<$> có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.

<TH> Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Mômen của ngẫu lực là

<$> 100 Nm. 


<$> 2,0 Nm.


<$> 0,5 Nm.


<$> 1,0 Nm.
<NB> Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây là đúng?

<$> Vật quay được là nhờ mômen lực tác dụng lên nó.
<$> Nếu không chịu mômen lực tác dụng thì vật phải đứng yên.
<$> Khi không còn mômen lực tác dụng thì vật đang quay lập tức dừng lại.
<$> Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là có mômen lực tác dụng lên vật.

<VD> Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì vào ga Huế và hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây tốc độ còn 54 km/h. Quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc hãm phanh đến khi dừng lại là
<$> 400 m.



<$> 200 m.



<$> 300 m.



<$> 100 m.
<VD> Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì nhìn thấy chướng ngại vật thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10 s. Vận tốc của xe máy sau khi hãm phanh được 6 s là bao nhiêu?

<$> 2 m/s.



<$> 3 m/s.



<$> 5 m/s.



<$> 6 m/s.
<VD> Một ô tô đang đi với 54 km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 54 m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Thời gian ô tô hãm phanh là
<$> 3,2 s.



<$> 4,2 s.




<$> 6,2 s.




<$> 7,2 s.
<VD> Cho một viên bi lăn nhanh dần đều không vận tốc ban đầu từ đỉnh một máng nghiêng, bỏ qua ma sát giữa vật và máng. Biết viên bi lăn với gia tốc 1 m/s2, vận tốc khi đến chân máng nghiêng là 4 m/s. Tính chiều dài máng nghiêng là
<$> 16 m.




<$> 8 m.




<$> 12 m.




<$> 4 m.
<VD> Một người gánh một thùng ngô nặng 200 N và một thùng gạo nặng 300 N bằng một đòn gánh có khối lượng không đáng kể. Đòn gánh tác dụng lên vai người một lực bằng bao nhiêu?
<$> 200 N.
<$> 250 N.
<$> 500 N.
<$> 700 N.
<VD> Một tấm ván nặng 270 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa trái 0,80 m và cách điểm tựa phải là 1,60 m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa bên trái có độ lớn là

<$> 180 N.



<$> 90 N.



<$> 160 N.



<$> 80 N.

<VD> Cho một hỗn hợp kim loại AB nặng 24 kg có chiều dài là 3,6 m được dùng là dàn giáo xây dựng bắc ngang qua hai điểm tỳ. Trọng tâm của hỗn hợp kim loại cách điểm tựa A là 2,4 m, cách B là l,2 m. Lực mà tấm hỗn hợp kim loại tác dụng lên điểm tỳ A có độ lớn bằng

<$> 80 N.




<$> 500 N.




<$> 200 N.




<$> 400 N.

<VD> Một vật có trọng lượng 50 N được buộc vào đầu một chiếc gậy dài 90 cm. Một người quẩy lên trên vai một chiếc bị sao cho vai cách bị một khoảng là 60 cm. Đầu còn lại của chiếc gậy được giữ bằng tay để gậy cân bằng. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Nếu tay cách vai 30 cm thì lực giữ của tay có độ lớn bằng

<$> 200 N.




<$> 100 N.




<$> 150 N.




<$> 75 N.
<VDC> Cho một vật có khối lượng 10 kg đặt trên một sàn nhà. Một người tác dụng một lực là 30 N kéo vật bắt đầu trượt theo phương ngang, hệ số ma sát giữa vật và sàn nhà là 
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Độ lớn gia tốc chuyển động của vật là
<$> 2 m/s2. 



<$> 0,2 m/s2.


<$> 1 m/s2.


<$> 0,1 m/s2. 

<VDC> Một vật khối lượng 2 kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tác dụng một lực có độ lớn là 1 N theo phương ngang thì vật bắt đầu trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi đi được 8 m kể từ lúc bắt đầu trượt, vật đạt được vận tốc 2 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa vật và sàn nhà là
<$> 0,05. 



<$> 0,5.



<$> 0,25.


<$> 0,025.

<VDC> Một thanh kim loại đồng chất AB dài 2 m có tiết diện đều (trọng tâm của thanh ở giữa thanh), khối lượng của thanh là 2 kg. Người ta treo vào đầu A của thanh một vật có khối lượng 5 kg, đầu B một vật có khối lượng l kg. 


[image: image10.emf]OABAPBPP


Để thanh cân bằng thì giá đỡ O đặt cách đầu A một đoạn bằng
<$> 1 m. 



<$> 1,5 m.



<$> 0,5 m.


<$> 0,75 m.

<VDC> Thanh nhẹ OB có thể quay quanh trục O. Tác dụng lên thanh các lực F1 và F2 đặt tại A và B. Biết lực F1 = 20 N, OA = 10 cm, AB = 40 cm. Thanh cân bằng, các lực F1 và F2 hợp với AB các góc 
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Độ lớn của lực F2 là
<$> 50 N. 



<$> 100 N.



<$> 150 N.


<$> 10 N.
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